
DANH SÁCH ĐẠT GIẢI 

CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 54 (Năm 2025) 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-BKHCN ngày …./4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

I. GIẢI CÁ NHÂN 

GIẢI NHẤT 

Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn 

Trà, TP. Đà Nẵng. 

 

GIẢI NHÌ 

1. Vũ Lan Anh, lớp 8A2, trường THCS Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; 

2. Cao Minh Châu, lớp 9B, trường Phổ thông Thực hành Sư Phạm An Giang,     

TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; 

3. Trịnh Vũ Tâm Anh, lớp 8A8, trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng,      

TP. Hải Phòng. 

 

GIẢI BA 

1. Bùi Khánh Ngọc, lớp 7B, trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 

2. Trịnh Văn Hải, lớp 8B12, trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng; 

3. Đinh Khánh Vân, lớp 9A3, trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội; 

4. Phạm Đăng Nguyên, lớp 7A4, trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng,   

TP. Hải Phòng; 

5. Đỗ Minh Hà, lớp 8B12, trường THCS Lê Lợi, quận Hải An, TP. Hải Phòng. 

 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH 

1. Lê Ngọc Trà My, lớp 8/6, trường THCS Phú Bài, thị xã Hương Thủy, TP. Huế; 

2. Đào An Phước, lớp 10A6, trường THPT FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn,        

tỉnh Bình Định; 

3. Phạm Hoàng Liên Vy, lớp 8A, trường THCS Bình Hàn, TP. Hải Dương,         

tỉnh Hải Dương; 

4. Ngô Bảo Minh, lớp 9A9, trường THCS Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội; 

5. Phạm Ngọc Bình Minh, lớp 9H, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh,        

tỉnh Nghệ An; 



6. Nguyễn Ngọc Hà, lớp 6K, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Hải Dương,               

tỉnh Hải Dương; 

7. Đoàn Ngọc Thạch, lớp 9/2, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; 

8. Vũ Minh Khôi, lớp 8B, trường THCS Lê Lợi, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; 

9. Lưu Tuệ Linh, lớp 9A10, trường THCS Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; 

10. Bùi Gia Vinh, lớp 9M, trường THCS và THPT Lê Quý Đôn, quận Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội; 

11. Nguyễn Đăng Hải Sơn, lớp 9D, trường THCS Vũ Kiệt, huyện Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh; 

12. Kim Khánh Chi, lớp 10K, trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; 

13. Nguyễn Ngọc Ngân An, lớp 9A12, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội; 

14. Nguyễn Ngọc Minh, lớp 9D12, trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng; 

15. Hoàng Bảo Châu, lớp 9A1, trường THCS Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội; 

16. Nguyễn Linh Đan, lớp 9A4, trường TH và THCS Trần Quốc Toản,                     

TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; 

17. Đặng Mai Hà, lớp 8A5, trường THCS Văn Yên, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; 

18. Nguyễn Phúc Nguyên, lớp 7A10, trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa,       

TP. Hà Nội; 

19. Lê Quý Đức, lớp 9A10, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa,      

TP. Hà Nội; 

20. Phạm Khánh Vy, lớp 9A6, trường THCS Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; 

21. Nguyễn Hà Chi, lớp 10L, trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; 

22. Trần Quang Vũ, lớp 9A4, trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh,     

tỉnh Bắc Ninh; 

23. Lê Bình, lớp 9A4, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; 

24. Nguyễn Bảo Anh, lớp 9A4, trường THCS Hoa Lư, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; 

25. Nguyễn Bảo Huy, lớp 9A6, trường THCS Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; 

26. Phạm Phương Nhi, lớp 8D, trường THCS Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 

27. Nguyễn Đan Nhi, lớp 8A9, trường THCS Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội; 

28. Vũ Khánh Ngọc, lớp 9A1, trường THCS Hoàng Diệu, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng; 



29. Nguyễn Xuân Nhật Minh, lớp 8A, trường TH - THCS Trần Quốc Toản,            

TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; 

30. Nguyễn Hà Ngân, lớp 9A6, trường THCS Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

 

GIẢI CÂY BÚT TRIỂN VỌNG 

1. Cao Hoàng Tùng, lớp 8A1, trường THCS Long Hưng, huyện Văn Giang,        

tỉnh Hưng Yên; 

2. Phạm Mạnh Khang, lớp 9M, trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội; 

3. Hồ Hoàng Phương Linh, lớp 9A, trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội; 

4. Lê Thị Hải Bình, lớp 9A, trường THCS Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng,             

tỉnh Hải Dương; 

5. Phạm Mạnh Khôi, lớp 9K2, trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm,   

TP. Hà Nội; 

6. Cao Chí Lâm, lớp 9C, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội; 

7. Nguyễn Thị Anh Thư, lớp 9D, trường THCS Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội; 

8. Trần Thị Ngọc Minh, lớp 9B, trường THCS Xi Măng, thị xã Bỉm Sơn,              

tỉnh Thanh Hóa; 

9. Nguyễn Tuệ Minh, lớp 9A7, trường THCS Trưng Nhị, quận Hai Bà Trưng,     

TP. Hà Nội; 

10. Nguyễn Khánh Huyền, lớp 9A5, trường THCS Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội; 

11. Nguyễn Hà Nhi, lớp 8C1, trường THCS Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; 

12. Vũ Nhật Nam, lớp 7A9, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; 

13. Hoàng Thái An, lớp 9A3, trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; 

14. Phạm Hương Giang, lớp 9A02, trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; 

15. Nguyễn Văn An, lớp 9H, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; 

16. Nguyễn Tiến Lộc, lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, 

TP. Hà Nội; 

17. Trần Khôi Nguyên, lớp 9A8, trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; 

18. Đỗ Chí Bách, lớp 7A4, trường THCS Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội; 
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19. Nguyễn Khánh Ngọc, lớp 9A5, trường THCS Quang Trung, TP. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên; 

20. Hà Gia Khoa, lớp 9I, trường THCS Tân Định, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; 

21. Đào Quốc Thái, lớp 9A1, trường THCS Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội; 

22. Nguyễn Ngọc Nhi, lớp 9A, trường THCS Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; 

23. Lương Sỹ Nhân, lớp 9A6, trường THCS Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; 

24. Trần Đức Hiếu Lâm, lớp 9A0, trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; 

25. Nguyễn Hà Linh, lớp 9A1, trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; 

26. Lê Anh Song, lớp 8/6, trường THCS Bùi Thị Xuân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 

27. Nguyễn Ngọc Anh, lớp 9E, trường THCS Tân Định, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; 

28. Lâm Thành Danh, lớp 9B, trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học 

Giáo dục, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; 

29. Phan Hồng Diệu, lớp 9C4, trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội; 

30. Nguyễn Khánh Huyền, lớp 8/3, trường THCS Cao Bá Quát, TP. Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa; 

31. Phạm Mỹ Tâm, lớp 9A9, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa,  

TP. Hà Nội; 

32. Trần Nam Khánh, lớp 8T1, trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội; 

33. Mai Minh Quân, lớp 9D, trường THCS Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng,          

TP. Hà Nội; 

34. Nguyễn Thị Mai Anh, lớp 9B, trường TH và THCS Tả Phời, TP. Lào Cai,       

tỉnh Lào Cai; 

35. Vũ Nguyễn Khôi Nguyên, lớp 9A5, trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, 

TP. Hà Nội; 

36. Lê Văn Tiến Dũng, lớp 9A3, trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội; 

37. Hồ An Khánh, lớp 9/1, trường THCS Yersin, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 

38. Nguyễn Thái Dương, lớp 9A2, trường THCS Giảng Võ 2, quận Ba Đình,         

TP. Hà Nội; 

39. Trần Thanh Lâm, lớp 9H1, trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm,      

TP. Hà Nội; 

40. Nguyễn Minh Quân, lớp 8A1, trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ,          

TP. Hà Nội; 



41. Nguyễn Thu Huyền, lớp 10 Văn 1, trường THPT chuyên Bắc Ninh,                    

TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; 

42. Nguyễn Hà Linh, lớp 9A2, trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội; 

43. Lê Tùng Bách, lớp 8E, trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; 

44. Khổng Minh Quân, lớp 9A4, trường THCS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội; 

45. Phạm Linh Đan, lớp 9T1, trường THCS Hoa Lư, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; 

46. Vũ Tiến Thịnh, lớp 9V2, trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Thanh Trì,    

TP. Hà Nội; 

47. Trịnh Hồng Dương, lớp 9A3, trường THCS Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội; 

48. Hồ Anh Duy, lớp 10/6, trường THPT Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; 

49. Phạm Hà Phương, lớp 9A1, trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; 

50. Phạm Gia Minh, lớp 9A5, trường THCS Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm,         

TP. Hà Nội; 

51. Nguyễn Ngọc Minh Anh, lớp 9A2, trường THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội; 

52. Nguyễn Sao Khuê, lớp 10 chuyên Anh 1, trường THPT chuyên Khoa học, Đại 

học Huế, TP. Huế; 

53. Trần Bảo Linh, lớp 8A1, trường THCS Trần Đăng Ninh, quận Hà Đông,          

TP. Hà Nội; 

54. Doãn Trần Bảo Minh, lớp 9H, trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, 

TP.Hà Nội; 

55. Lê Khánh Phúc Lâm, lớp 9A6, trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ,         

TP. Hà Nội; 

56. Tào Hoàng Anh, lớp 8B, trường THCS Điền Trung, huyện Bá Thước,               

tỉnh Thanh Hóa; 

57. Lê Ngọc Minh Châu, lớp 9A, trường THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; 

58. Đặng Huy Chiến, lớp 9A2, trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng,    

TP. Hà Nội; 

59. Nguyễn Hữu Bảo Tín, lớp 7/7, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Nha Trang,       

tỉnh Khánh Hòa; 

60. Lương Hữu Khánh, lớp 9A9, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm,    

TP. Hà Nội; 



61. Phạm Thị Thùy Trinh, lớp 9A3, trường TH và THCS Võ Nguyên Giáp,            

TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

 

GIẢI KHƠI NGUỒN Ý TƯỞNG 

1. Ngô Ngọc Bảo Châu, lớp 4/1, trường TH Dạ Lê, thị xã Hương Thủy, TP. Huế; 

2. Nghiêm Mai Thiên An, lớp 5A, trường TH thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương; 

3. Nguyễn Thúy Hằng, lớp 3A, trường TH Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; 

4. Ma Thanh Trà, lớp 9B, trường PTDTBT THCS Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang; 

5. Lê Tú Anh, lớp 5A1, trường TH Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

6. Hoàng Thúy Nga, lớp 6, trường TH - THCS Khánh Khê, huyện Văn Quan,     

tỉnh Lạng Sơn; 

7. Trương Đức Tuấn Khoa, lớp 4/5, trường TH Phước Đồng, TP. Nha Trang,     

tỉnh Khánh Hòa; 

8. Huỳnh Gia Hân, lớp 7A, trường Phổ thông Hermann Gmeiner, TP. Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau; 

9. Trần Ngọc Ánh Viên, lớp 6A, trường THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

10. Bùi Hà Thanh, lớp 8G, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

 

II. GIẢI TẬP THỂ 

1.   Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Thuận Hóa, TP. Huế;   

2.   Trường THCS Thái Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;   

3.   Trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội;  

4.   Trường TH và THCS Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; 

5.   Trường THCS Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

6.   Trường THCS thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; 

7.   Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; 

8.   Trường THCS Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; 

9.   Trường THCS Phú Thạch, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; 

10. Trường TH Võ Thị Sáu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  

 

BAN TỔ CHỨC – BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI 
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